
THỜI KHÓA BIỂU -  ÁP DỤNG NGÀY 10-02-2025

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1
1 HDTNHN-SHL-Trinh HDTNHN-SHL-Nghi HDTNHN-SHL-Thơ HDTNHN-SHL-Tuyên HDTNHN-SHL-Uyên HDTNHN-SHL-Thúy HDTNHN-SHL-Sương HDTNHN-SHL-Nhơn HDTNHN-SHL-Hiến

2 HDTNHN-CD-Trinh HDTNHN-CD-Nghi HDTNHN-CD-Thơ HDTNHN-CD-Tuyên HDTNHN-CD-Uyên HDTNHN-CD-Thúy HDTNHN-CD-Sương HDTNHN-CD-Nhơn HDTNHN-CD-Hiến

3 Toán-Hương (T) KHTN-Hưng Ngữ văn-Thơ KHTN-Thủy (L) HĐTN-Cô THUỶ HT Ngữ văn-Nga Mỹ thuật-Thúy Toán-Vân GDTC-Oanh
4 GDTC-Oanh HĐTN-Cô THUỶ HT Mỹ thuật-Thúy KHTN-Thủy (L) Tiếng Anh-Huyền (A) GDTC-Thúy KHTN-Sương GDĐP-Thư (AV) Tiếng Anh-THUỴ AV

5

S

1 GDTC-Oanh Toán-Hương (T) LS-ĐL-Linh KHTN-Thủy (L) KHTN-Uyên STEM-STEM1 TDTC-TDTC 1 Ngữ văn-Nhơn Âm nhạc-Giao
2 KHTN-Uyên Toán-Hương (T) KHTN-Hưng STEM-STEM1 Âm nhạc-Nhiên GDTC-Thúy Ngữ văn-Nhơn KHTN-Tuyến GDTC-Oanh
3 KHTN-Uyên KHTN-Hưng Âm nhạc-Giao Toán-Tuyên STEM-STEM1 Toán-Nhung (Toán) Ngữ văn-Nhơn KHTN-Tuyến Toán-Hiến
4
5

2

C

1 Tiếng Anh-Trinh Mỹ thuật-Thúy HĐTN-Thầy Phấn KHTN-Thủy (L) KHTN-Uyên KHTN-Tuyến KHTN-Sương TANN-TANN 1 Ngữ văn-Thơ
2 GDCD-Thắm TANN-TANN 1 Tiếng Anh-Trinh HĐTN-Thầy Phấn KHTN-Uyên KHTN-Tuyến KHTN-Sương Mỹ thuật-Thúy Công nghệ-Ngọc Anh

TG.CN

3 KHTN-Uyên KHTN-Hưng Tiếng Anh-Trinh Âm nhạc-Nhiên Ngữ văn-Thương Ngữ văn-Nga Tiếng Anh-Dung (AV) KHTN-Tuyến KHTN-Vi
4 Ngữ văn-Thương STEM-STEM1 KHTN-Hưng Tiếng Anh-Huyền (A) GDTC-Thúy Ngữ văn-Nga Tiếng Anh-Dung (AV) GDCD-Thắm KHTN-Vi
5  

S

1 Ngữ văn-Thương GDTC-Oanh Ngữ văn-Thơ Tiếng Anh-Huyền (A) KNS-KNS 1 HĐTN-Thầy Phấn Ngữ văn-Nhơn Tiếng Anh-Dung (AV) HĐTN-THUỴ AV

2 HĐTN-Thầy Phấn TDTC-TDTC 1 Ngữ văn-Thơ GDĐP-Thương GDCD-Thắm Tiếng Anh-Thư (AV) GDTC-Thúy Tiếng Anh-Dung (AV) Mỹ thuật-H.Anh

3 Tiếng Anh-Trinh Ngữ văn-Nghi Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN GDTC-Oanh Ngữ văn-Thương Tiếng Anh-Thư (AV) KNS-KNS 1 KHTN-Tuyến KHTN-Vi

4 Tiếng Anh-Trinh Ngữ văn-Nghi GDTC-Oanh Ngữ văn-Nhơn Ngữ văn-Thương Mỹ thuật-Thúy TANN-TANN 1 Âm nhạc-Nhiên  
5   

3

C

1 Âm nhạc-Giao LS-ĐL-T.ANH Tiếng Anh-Trinh LS-ĐL-Linh TANN-TANN 1 GDCD-Thắm GDĐP-Thư (AV) Tiếng Anh-Dung (AV) Tiếng Anh-THUỴ AV

2 LS-ĐL-T.ANH Âm nhạc-Giao Tiếng Anh-Trinh Toán-Tuyên GDTC-Thúy Toán-Nhung (Toán) GDCD-Thắm Tiếng Anh-Dung (AV) Tiếng Anh-THUỴ AV

3 TANN-TANN 1 Toán-Hương (T) Toán-Hạnh Toán-Tuyên Tin học-Tuấn Âm nhạc-Nhiên Tiếng Anh-Dung (AV) GDTC-Thúy LS-ĐL-Linh
4 Tiếng Anh-Trinh Toán-Hương (T) Toán-Hạnh GDTC-Oanh Toán-Nhung (Toán) GDĐP-Thư (AV) GDTC-Thúy Toán-Vân LS-ĐL-Linh
5   

S

1 Tiếng Anh-Trinh GDTC-Oanh STEM-STEM1 Tiếng Anh-Huyền (A) LS-ĐL-Linh KNS-KNS 1 Tin học-Tuấn TDTC-TDTC 1 Toán-Hiến
2 Tiếng Anh-Trinh KNS-KNS 1 Tin học-Tuấn Tiếng Anh-Huyền (A) LS-ĐL-Linh TDTC-TDTC 1 Toán-Hạnh GDTC-Thúy Toán-Hiến
3 Toán-Hương (T) Tiếng Anh-Trinh GDTC-Oanh Tin học-Tuấn TDTC-TDTC 1 Tiếng Anh-Thư (AV) STEM-STEM1 LS-ĐL-T.ANH Tiếng Anh-THUỴ AV

4  GDCD-Thư (GDCD)

5   

4

C

1 Mỹ thuật-Thúy GDĐP-An Toán-Hạnh LS-ĐL-Linh Ngữ văn-Thương KHTN-Tuyến Tiếng Anh-Dung (AV) STEM-STEM1 Ngữ văn-Thơ
2 Ngữ văn-Thương Ngữ văn-Nghi Toán-Hạnh LS-ĐL-Linh Mỹ thuật-Thúy Toán-Nhung (Toán) Ngữ văn-Nhơn KHTN-Tuyến Ngữ văn-Thơ
3 LS-ĐL-T.ANH Tiếng Anh-Trinh Ngữ văn-Thơ Mỹ thuật-Thúy Tiếng Anh-Huyền (A) Công nghệ-Ngọc Anh

TG.CN Ngữ văn-Nhơn Toán-Vân Tiếng Anh-THUỴ AV

4 LS-ĐL-T.ANH Tiếng Anh-Trinh Ngữ văn-Thơ Ngữ văn-Nhơn Tiếng Anh-Huyền (A) LS-ĐL-Linh Toán-Hạnh HĐTN-Tuấn KHTN-Vi
5    

S

1 Tiếng Anh-Trinh LS-ĐL-T.ANH TDTC-TDTC 1 Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN Tiếng Anh-Huyền (A) Ngữ văn-Nga HĐTN-Tuấn KNS-KNS 1 TANN-TANN 2

2 TDTC-TDTC 1 LS-ĐL-T.ANH KHTN-Hưng Ngữ văn-Nhơn LS-ĐL-Linh Tiếng Anh-Thư (AV) Toán-Hạnh Toán-Vân TDTC-TDTC 2
3 Toán-Hương (T) Ngữ văn-Nghi LS-ĐL-Linh Ngữ văn-Nhơn Toán-Nhung (Toán) KHTN-Tuyến Âm nhạc-Nhiên Toán-Vân Tiếng Anh-THUỴ AV

4 Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN Tiếng Anh-Trinh LS-ĐL-Linh KNS-KNS 1 Toán-Nhung (Toán) KHTN-Tuyến LS-ĐL-T.ANH Ngữ văn-Nhơn Tiếng Anh-THUỴ AV

5      

5

C

1 KHTN-Uyên Ngữ văn-Nghi GDĐP-An KHTN-Thủy (L) Ngữ văn-Thương Ngữ văn-Nga Toán-Hạnh LS-ĐL-T.ANH LS-ĐL-Linh
2 Tin học-Hiền KHTN-Hưng TANN-TANN 1 GDCD-Thắm KHTN-Uyên Tin học-Tuấn Toán-Hạnh LS-ĐL-T.ANH GDĐP-Hiến
3 Ngữ văn-Thương KHTN-Hưng Toán-Hạnh Ngữ văn-Nhơn Toán-Nhung (Toán) LS-ĐL-Linh KHTN-Sương Công nghệ-Ngọc Anh

TG.CN Ngữ văn-Thơ
4 Ngữ văn-Thương Toán-Hương (T) GDCD-Thắm TANN-TANN 1 Toán-Nhung (Toán) LS-ĐL-Linh Công nghệ-Ngọc Anh

TG.CN Ngữ văn-Nhơn Ngữ văn-Thơ
5        

S

1 GDĐP-An GDCD-Thắm KNS-KNS 1 TDTC-TDTC 1 KHTN-Uyên TANN-TANN 1 KHTN-Sương Tin học-Tuấn Tin học-Hiền
2 Toán-Hương (T) Công nghệ-Ngọc Anh

TG.CN KHTN-Hưng Toán-Tuyên GDĐP-Thư (Sử) Toán-Nhung (Toán) LS-ĐL-T.ANH Ngữ văn-Nhơn Toán-Hiến
3 Toán-Hương (T) Tin học-Hiền KHTN-Hưng Toán-Tuyên Công nghệ-Ngọc Anh

TG.CN Toán-Nhung (Toán) LS-ĐL-T.ANH Ngữ văn-Nhơn Toán-Hiến
4          
5          

6

C

1          
2          
3          
4          
5          

S

1          
2          
3          
4          
5          

7

C

Bình Thạnh, ngày 03 tháng 02 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG



Thứ Buổi Tiết 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10
1 HDTNHN-SHL-Nga HDTNHN-SHL-Tuyến HDTNHN-SHL-Khương HDTNHN-SHL-Nhung

(KHTN) HDTNHN-SHL-T.ANH HDTNHN-SHL-Hiền HDTNHN-SHL-Ng.Anh HDTNHN-SHL-Giao HDTNHN-SHL-Lê

2 HDTNHN-CD-Nga HDTNHN-CD-Tuyến HDTNHN-CD-Khương HDTNHN-CD-Nhung
(KHTN) HDTNHN-CD-T.ANH HDTNHN-CD-Hiền HDTNHN-CD-Ng.Anh HDTNHN-CD-Giao HDTNHN-CD-Lê

3 GDĐP-Hiền KHTN-Tuyến Toán-Tuyên LS-ĐL-T.ANH Toán-Nhung (Toán) GDĐP-Thúy Âm nhạc-Giao LS-ĐL-Lê Ngữ văn-Nhơn
4 Ngữ văn-Nga KHTN-Tuyến Ngữ văn-Thơ Toán-Tuyên Toán-Nhung (Toán) Âm nhạc-Giao Ngữ văn-Nghi KHTN-Uyên Ngữ văn-Nhơn
5  

S

1 Tiếng Anh-THUỴ AV KHTN-Tuyến Toán-Tuyên Ngữ văn-Thơ Ngữ văn-Nga Toán-Nhung (Toán) TDTC-TDTC 2 KNS-KNS 2 KHTN-Vi
2 LS-ĐL-Linh Tiếng Anh-Thư (AV) Toán-Tuyên Ngữ văn-Thơ TDTC-TDTC 2 Ngữ văn-Nga Tiếng Anh-Dung (AV) Âm nhạc-Giao Toán-Hiến
3 LS-ĐL-Linh HĐTN-THUỴ AV GDĐP-Khương GDTC-Duy GDĐP-Thúy Ngữ văn-Nga Tiếng Anh-Dung (AV) TDTC-TDTC 2 KNS-KNS 2
4  
5  

2

C

1 Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN STEM-STEM1 GDCD-Thắm Tiếng Anh-Thư (AV) Ngữ văn-Nga Tiếng Anh-Dung (AV) TANN-TANN 2 Ngữ văn-Nghi Âm nhạc-Giao

2 Âm nhạc-Giao GDTC-Oanh GDTC-Duy Tiếng Anh-Thư (AV) Ngữ văn-Nga Tiếng Anh-Dung (AV) STEM-STEM1 Ngữ văn-Nghi GDTC-Trường
3 GDTC-Oanh Ngữ văn-Nghi Ngữ văn-Thơ STEM-STEM1 Mỹ thuật-H.Anh KHTN-Nhung (KHTN) GDCD-Thắm TANN-TANN 2 Tiếng Anh-Khương

4 Mỹ thuật-H.Anh KHTN-Tuyến Ngữ văn-Thơ KHTN-Nhung (KHTN) Tiếng Anh-Thư (AV) TANN-TANN 2 HĐTN-THUỴ AV KHTN-Uyên Tiếng Anh-Khương

5   

S

1 TDTC-TDTC 2 Ngữ văn-Nghi Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN KHTN-Nhung (KHTN) Âm nhạc-Giao LS-ĐL-Nam (TG) GDĐP-Thúy Mỹ thuật-H.Anh GDCD-Thắm

2 Tiếng Anh-THUỴ AV KHTN-Tuyến Âm nhạc-Giao Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN TANN-TANN 2 LS-ĐL-Nam (TG) Ngữ văn-Nghi GDTC-Trường Ngữ văn-Nhơn

3 Tiếng Anh-THUỴ AV Âm nhạc-Giao KNS-KNS 2 Ngữ văn-Thơ KHTN-Nhung (KHTN) Mỹ thuật-H.Anh LS-ĐL-Nam (TG) Tiếng Anh-Dung (AV) Ngữ văn-Nhơn
4    
5    

3

C

1 GDCD-Thư (GDCD) Toán-Thy (TG) LS-ĐL-Thư (Sử) Toán-Tuyên GDTC-Duy Tin học-Hiền LS-ĐL-Nam (TG) Toán-Hạnh LS-ĐL-Lê
2 GDTC-Oanh Tin học-Hiền LS-ĐL-Thư (Sử) GDĐP-Linh Tiếng Anh-Thư (AV) GDTC-Duy LS-ĐL-Nam (TG) Toán-Hạnh GDTC-Trường
3 Tiếng Anh-THUỴ AV LS-ĐL-Thư (Sử) Tin học-Hiền HĐTN-Nhung (Toán) Tiếng Anh-Thư (AV) LS-ĐL-Nam (TG) Mỹ thuật-H.Anh GDCD-Thắm Tiếng Anh-Khương

4 HĐTN-THUỴ AV LS-ĐL-Thư (Sử) Tiếng Anh-Khương Âm nhạc-Giao GDCD-Thắm Tiếng Anh-Dung (AV) GDTC-Trường Tin học-Hiền Mỹ thuật-H.Anh

5    

S

1 Toán-Thy (TG) Tiếng Anh-Thư (AV) TDTC-TDTC 2 Mỹ thuật-H.Anh LS-ĐL-T.ANH Toán-Nhung (Toán) Tiếng Anh-Dung (AV) LS-ĐL-Lê Tin học-Hiền
2 Toán-Thy (TG) GDTC-Oanh Tiếng Anh-Khương Toán-Tuyên KNS-KNS 2 Toán-Nhung (Toán) Tin học-Hiền LS-ĐL-Lê STEM-STEM1
3 Tin học-Hiền Toán-Thy (TG) Tiếng Anh-Khương Toán-Tuyên Toán-Nhung (Toán) TDTC-TDTC 2 Toán-Hạnh Tiếng Anh-Dung (AV) Toán-Hiến
4 Tiếng Anh-THUỴ AV Mỹ thuật-H.Anh Toán-Tuyên KNS-KNS 2 HĐTN-Nhung (Toán) STEM-STEM1 Toán-Hạnh Tiếng Anh-Dung (AV) TDTC-TDTC 2
5    

4

C

1 KHTN-Tâm (KHTN) Tiếng Anh-Thư (AV) HĐTN-THUỴ AV LS-ĐL-T.ANH KHTN-Nhung (KHTN) Ngữ văn-Nga Ngữ văn-Nghi Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN LS-ĐL-Lê

2 TANN-TANN 2 Tiếng Anh-Thư (AV) STEM-STEM1 LS-ĐL-T.ANH Ngữ văn-Nga Tiếng Anh-Dung (AV) Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN HĐTN-THUỴ AV LS-ĐL-Lê

3 LS-ĐL-Linh Ngữ văn-Nghi KHTN-Tâm (KHTN) Tiếng Anh-Thư (AV) STEM-STEM1 HĐTN-Nhung (Toán) KHTN-Ng.Anh Toán-Hạnh KHTN-Vi
4 Ngữ văn-Nga Ngữ văn-Nghi TANN-TANN 2 KHTN-Nhung (KHTN) Toán-Nhung (Toán) Công nghệ-Ngọc Anh

TG.CN KHTN-Ng.Anh STEM-STEM1 GDĐP-Lê
5       

S

1 Tiếng Anh-THUỴ AV TDTC-TDTC 2 Tiếng Anh-Khương KHTN-Nhung (KHTN) Tiếng Anh-Thư (AV) Toán-Nhung (Toán) KNS-KNS 2 Ngữ văn-Nghi KHTN-Vi
2 Tiếng Anh-THUỴ AV Toán-Thy (TG) Mỹ thuật-H.Anh KHTN-Nhung (KHTN) Ngữ văn-Nga Toán-Nhung (Toán) KHTN-Ng.Anh Ngữ văn-Nghi Công nghệ-Ngọc Anh

TG.CN

3 Toán-Thy (TG) KNS-KNS 2 KHTN-Tâm (KHTN) Tiếng Anh-Thư (AV) Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN KHTN-Nhung (KHTN) Tiếng Anh-Dung (AV) Toán-Hạnh TANN-TANN 2

4 Toán-Thy (TG) Ngữ văn-Nghi KHTN-Tâm (KHTN) TANN-TANN 2 KHTN-Nhung (KHTN) KNS-KNS 2 Toán-Hạnh Tiếng Anh-Dung (AV) Tiếng Anh-Khương

5         

5

C

1 Toán-Thy (TG) LS-ĐL-Thư (Sử) GDTC-Duy Ngữ văn-Thơ Tin học-Hiền GDCD-Thắm KHTN-Ng.Anh GDĐP-Tâm (KHTN) HĐTN-Tuyên
2 KHTN-Tâm (KHTN) TANN-TANN 2 Ngữ văn-Thơ Toán-Tuyên GDTC-Duy Ngữ văn-Nga GDTC-Trường Ngữ văn-Nghi Ngữ văn-Nhơn
3 Ngữ văn-Nga GDCD-Thắm KHTN-Tâm (KHTN) Tin học-Hiền LS-ĐL-T.ANH KHTN-Nhung (KHTN) Ngữ văn-Nghi KHTN-Uyên Toán-Hiến
4 Ngữ văn-Nga GDĐP-Uyên KHTN-Tâm (KHTN) GDTC-Duy LS-ĐL-T.ANH KHTN-Nhung (KHTN) Ngữ văn-Nghi Toán-Hạnh Toán-Hiến
5         

S

1 Ngữ văn-Nga Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN Toán-Tuyên Ngữ văn-Thơ Toán-Nhung (Toán) KHTN-Nhung (KHTN) KHTN-Ng.Anh GDTC-Trường Toán-Hiến

2 KHTN-Tâm (KHTN) Toán-Thy (TG) Ngữ văn-Thơ TDTC-TDTC 2 KHTN-Nhung (KHTN) Ngữ văn-Nga Toán-Hạnh KHTN-Uyên KHTN-Vi
3 KHTN-Tâm (KHTN) Toán-Thy (TG) LS-ĐL-Thư (Sử) GDCD-Thắm KHTN-Nhung (KHTN) GDTC-Duy Toán-Hạnh KHTN-Uyên KHTN-Vi
4          
5          

6

C

1          
2          
3          
4          
5          

S

1          
2          
3          
4          
5          

7

C



Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9
1 HDTNHN-SHL-Duyên HDTNHN-SHL-Huyền (A) HDTNHN-SHL-L.Huyền

(LS-ĐL) HDTNHN-SHL-Thương HDTNHN-SHL-Tuyết HDTNHN-SHL-Tâm
(KHTN)

HDTNHN-SHL-Đ.Thủy
(TD) HDTNHN-SHL-Phương HDTNHN-SHL-Hưng

2 HDTNHN-CD-Duyên HDTNHN-CD-Huyền (A) HDTNHN-CD-L.Huyền
(LS-ĐL) HDTNHN-CD-Thương HDTNHN-CD-Tuyết HDTNHN-CD-Tâm

(KHTN)
HDTNHN-CD-Đ.Thủy

(TD) HDTNHN-CD-Phương HDTNHN-CD-Hưng

3 Toán-Trung Ngữ văn-Thủy (V) Ngữ văn-Thương Tiếng Anh-Duyên KHTN-Vi GDĐP-Thư (AV) Ngữ văn-An GDTC-Đ.Thủy (TD) Ngữ văn-Lan
4 HĐTN-Trung Toán-Hương (T) Ngữ văn-Thương Tiếng Anh-Duyên KHTN-Vi Ngữ văn-An GDTC-Đ.Thủy (TD) Tiếng Anh-Biên Ngữ văn-Lan
5    

S

1 Toán-Trung KHTN-Sương GDTC-Thúy GDĐP-Dung (AV) GDTC-Duy KHTN-Tâm (KHTN) GDĐP-Thư (AV) Âm nhạc-Nhiên GDCD-Chi (TG)

2 Công nghệ-T.Trang Ngữ văn-Thủy (V) KHTN-Sương GDCD-Chi (TG) Toán-Trung KHTN-Tâm (KHTN) Tiếng Anh-Khương Tin học-T.Nguyên GDTC-Duy
3 Công nghệ-T.Trang Ngữ văn-Thủy (V) KHTN-Sương Toán-Hương (T) KHTN-Vi Toán-Trung TDTC-TDTC 1 KHTN-Phương Toán-Thịnh
4    
5    

2

C

1 Ngữ văn-An GDTC-Thúy Tiếng Anh-Huyền (A) Ngữ văn-Thương GDTC-Duy Công nghệ-T.Trang KHTN-Nhung (KHTN) Mỹ thuật-H.Anh Tiếng Anh-Biên
2 Mỹ thuật-H.Anh Tiếng Anh-Huyền (A) GDTC-Thúy Ngữ văn-Thương KHTN-Vi Công nghệ-T.Trang KHTN-Nhung (KHTN) Ngữ văn-An Tiếng Anh-Biên
3 Tiếng Anh-Duyên Tiếng Anh-Huyền (A) KHTN-Sương Công nghệ-T.Trang Ngữ văn-Tuyết GDTC-Duy Ngữ văn-An Công nghệ-Ngọc Anh

TG.CN GDĐP-Thư (AV)

4 Tiếng Anh-Duyên Ngữ văn-Thủy (V) KHTN-Sương Công nghệ-T.Trang Ngữ văn-Tuyết Ngữ văn-An Âm nhạc-Nhiên Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN Ngữ văn-Lan

5     

S

1 Tiếng Anh-Duyên GDCD-Chi (TG) Toán-Thầy Thanh KHTN-Vi TDTC-TDTC 1 Ngữ văn-An Công nghệ-T.Trang GDĐP-Thư (AV) KHTN-Hưng
2 TANN-TANN 1 Tiếng Anh-Huyền (A) Toán-Thầy Thanh KHTN-Vi KNS-KNS 1 GDCD-Chi (TG) Công nghệ-T.Trang Ngữ văn-An KHTN-Hưng
3 GDTC-Thúy Công nghệ-T.Trang STEM-STEM2 TANN-TANN 1 GDCD-Chi (TG) TDTC-TDTC 1 Ngữ văn-An Tiếng Anh-Biên Âm nhạc-Nhiên
4 Ngữ văn-An Công nghệ-T.Trang Mỹ thuật-H.Anh TDTC-TDTC 1 Tiếng Anh-Duyên KNS-KNS 1 GDCD-Chi (TG) Tiếng Anh-Biên STEM-STEM2
5     

3

C

1 GDTC-Thúy Mỹ thuật-H.Anh Tiếng Anh-Huyền (A) Tiếng Anh-Duyên Toán-Trung STEM-STEM2 Tiếng Anh-Khương GDTC-Đ.Thủy (TD) Tiếng Anh-Biên
2 Tiếng Anh-Duyên Tin học-Tuấn Tiếng Anh-Huyền (A) LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL) Tin học-T.Nguyên Toán-Trung STEM-STEM2 Tiếng Anh-Biên Toán-Thịnh
3 LS-ĐL-Lê Tiếng Anh-Huyền (A) Công nghệ-T.Trang GDTC-Duy GDĐP-L.Huyền (LS-ĐL) Toán-Trung Toán-Thy (TG) STEM-STEM2 Tin học-T.Nguyên

4 LS-ĐL-Lê Tiếng Anh-Huyền (A) Công nghệ-T.Trang STEM-STEM2 TANN-TANN 1 HĐTN-Tuấn GDTC-Đ.Thủy (TD) Toán-Thy (TG) GDTC-Duy
5     

S

1 GDCD-Chi (TG) GDTC-Thúy LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL) Toán-Hương (T) Toán-Trung LS-ĐL-Soa TANN-TANN 1 LS-ĐL-Thư (Sử) Tiếng Anh-Biên
2 GDĐP-Dung (AV) TANN-TANN 1 GDCD-Chi (TG) Toán-Hương (T) Toán-Trung LS-ĐL-Soa Mỹ thuật-H.Anh LS-ĐL-Thư (Sử) Toán-Thịnh
3 Âm nhạc-Nhiên LS-ĐL-Lê TANN-TANN 1 KNS-KNS 1 LS-ĐL-Soa Mỹ thuật-H.Anh Tin học-T.Nguyên GDCD-Chi (TG) Toán-Thịnh
4 Tiếng Anh-Duyên LS-ĐL-Lê Âm nhạc-Nhiên HĐTN-Tuấn LS-ĐL-Soa Tiếng Anh-Khương Toán-Thy (TG) TDTC-TDTC 1 TANN-TANN 1
5     

4

C

1 KHTN-Hưng Tiếng Anh-Huyền (A) Toán-Thầy Thanh Âm nhạc-Nhiên Tiếng Anh-Duyên Toán-Trung Tiếng Anh-Khương Toán-Thy (TG) Ngữ văn-Lan
2 KHTN-Hưng Tiếng Anh-Huyền (A) Toán-Thầy Thanh Tiếng Anh-Duyên Âm nhạc-Nhiên KHTN-Tâm (KHTN) Tiếng Anh-Khương Toán-Thy (TG) Ngữ văn-Lan
3 Tiếng Anh-Duyên Toán-Hương (T) GDĐP-Dung (AV) Ngữ văn-Thương Toán-Trung Âm nhạc-Nhiên KHTN-Nhung (KHTN) Ngữ văn-An HĐTN-Tuấn
4 Tiếng Anh-Duyên Âm nhạc-Nhiên Ngữ văn-Thương Toán-Hương (T) Ngữ văn-Tuyết Tiếng Anh-Khương Toán-Thy (TG) KHTN-Phương KHTN-Hưng
5     

S

1 KHTN-Hưng Ngữ văn-Thủy (V) Toán-Thầy Thanh Toán-Hương (T) Tiếng Anh-Duyên KHTN-Tâm (KHTN) LS-ĐL-Thư (Sử) Ngữ văn-An Mỹ thuật-H.Anh

2 Tin học-Tuấn GDĐP-Dung (AV) Tiếng Anh-Huyền (A) KHTN-Vi Tiếng Anh-Duyên Tiếng Anh-Khương LS-ĐL-Thư (Sử) Ngữ văn-An KNS-KNS 1
3 LS-ĐL-Lê TDTC-TDTC 1 KNS-KNS 1 Mỹ thuật-H.Anh HĐTN-Tuấn Tiếng Anh-Khương Ngữ văn-An KHTN-Phương LS-ĐL-Thư (Sử)

4 TDTC-TDTC 1 LS-ĐL-Lê HĐTN-Trung Tin học-Tuấn Mỹ thuật-H.Anh Tin học-T.Nguyên Ngữ văn-An KHTN-Phương LS-ĐL-Thư (Sử)

5     

5

C

1 KHTN-Hưng HĐTN-Trung KHTN-Sương LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL) STEM-STEM2 TANN-TANN 1 KHTN-Nhung (KHTN) KHTN-Phương Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN

2 Ngữ văn-An Toán-Hương (T) Ngữ văn-Thương LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL) LS-ĐL-Soa Toán-Trung KHTN-Nhung (KHTN) Toán-Thy (TG) Công nghệ-Ngọc Anh
TG.CN

3 Toán-Trung Toán-Hương (T) LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL) KHTN-Vi Ngữ văn-Tuyết Ngữ văn-An Toán-Thy (TG) HĐTN-Tuấn LS-ĐL-Thư (Sử)

4 Toán-Trung KHTN-Sương LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL) KHTN-Vi Ngữ văn-Tuyết Ngữ văn-An Toán-Thy (TG) LS-ĐL-Thư (Sử) KHTN-Hưng
5      

S

1 Toán-Trung Toán-Hương (T) Ngữ văn-Thương GDTC-Duy KHTN-Vi KHTN-Tâm (KHTN) LS-ĐL-Thư (Sử) Toán-Thy (TG) KHTN-Hưng
2 Ngữ văn-An KHTN-Sương Tin học-Tuấn Ngữ văn-Thương Công nghệ-T.Trang GDTC-Duy KNS-KNS 1 TANN-TANN 1 TDTC-TDTC 1
3 Ngữ văn-An KHTN-Sương TDTC-TDTC 1 Ngữ văn-Thương Công nghệ-T.Trang LS-ĐL-Soa HĐTN-Tuấn KNS-KNS 1 Toán-Thịnh
4      
5      

6

C

1      
2      
3      
4      
5      

S

1      
2      
3      
4      
5      

7

C



Thứ Buổi Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6
1 HDTNHN-SHL-Biên HDTNHN-SHL-Thịnh HDTNHN-SHL-Thủy (L) HDTNHN-SHL-Vân HDTNHN-SHL-Lan HDTNHN-SHL-Thủy (V)

2 HDTNHN-CD-Biên HDTNHN-CD-Thịnh HDTNHN-CD-Thủy (L) HDTNHN-CD-Vân HDTNHN-CD-Lan HDTNHN-CD-Thủy (V)

3 Ngữ văn-Tuyết Toán-Thịnh Toán-Hiến Tiếng Anh-THUỴ AV KHTN-Phương Tin học-T.Nguyên

4 Ngữ văn-Tuyết Toán-Thịnh Toán-Hiến Toán-Vân Tin học-T.Nguyên Ngữ văn-Thủy (V)

5

S

1 Toán-Thịnh Ngữ văn-Lan Toán-Hiến Tin học-T.Nguyên KHTN-Phương KHTN-Ng.Anh
2 Toán-Thịnh KHTN-Phương Tiếng Anh-THUỴ AV KHTN-Ng.Anh Toán-Vân LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL)

3 GDĐP-Oanh HĐTN-T.Nguyên KHTN-Thủy (L) Toán-Vân Ngữ văn-Lan LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL)

4
5

2

C

1 Ngữ văn-Tuyết GDTC-Trường Tiếng Anh-THUỴ AV Ngữ văn-Thủy (V) Ngữ văn-Lan Tiếng Anh-Duyên

2 KHTN-Thủy (L) Ngữ văn-Lan Tiếng Anh-THUỴ AV Ngữ văn-Thủy (V) TANN-TANN 2 Tiếng Anh-Duyên

3 KHTN-Thủy (L) Tiếng Anh-Biên GDTC-Trường Tiếng Anh-THUỴ AV Mỹ thuật-Thúy Ngữ văn-Thủy (V)

4 GDTC-Trường Tiếng Anh-Biên KHTN-Thủy (L) Mỹ thuật-Thúy Tiếng Anh-Trinh GDĐP-Oanh
5

S

1 Tiếng Anh-Biên Ngữ văn-Lan STEM-STEM2 TANN-TANN 2 KNS-KNS 2 Mỹ thuật-Thúy
2 Tiếng Anh-Biên Ngữ văn-Lan Mỹ thuật-Thúy TDTC-TDTC 2 STEM-STEM2 KNS-KNS 2
3 TANN-TANN 2 Mỹ thuật-Thúy TDTC-TDTC 2 GDTC-Trường Ngữ văn-Lan Tiếng Anh-Duyên

4
5

3

C

1 Công nghệ-T.Trang Tin học-T.Nguyên GDTC-Trường Âm nhạc-Nhiên Toán-Vân LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL)

2 GDCD-Thư (GDCD) Âm nhạc-Nhiên Công nghệ-T.Trang LS-ĐL-Soa Toán-Vân GDTC-Đ.Thủy (TD)

3 Toán-Thịnh Tiếng Anh-Biên LS-ĐL-Soa Toán-Vân GDTC-Đ.Thủy (TD) GDCD-Thư (GDCD)

4 Tiếng Anh-Biên Toán-Thịnh Tin học-T.Nguyên GDCD-Thư (GDCD) Âm nhạc-Nhiên Toán-Trung
5

S

1 Toán-Thịnh GDĐP-Đ.Thủy (TD) KNS-KNS 2 Tiếng Anh-THUỴ AV GDCD-Thư (GDCD) HĐTN-T.Nguyên

2 HĐTN-T.Nguyên GDCD-Thư (GDCD) GDĐP-Đ.Thủy (TD) Tiếng Anh-THUỴ AV LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL) Âm nhạc-Nhiên
3 Tiếng Anh-Biên KNS-KNS 2 GDCD-Thư (GDCD) Toán-Vân GDTC-Đ.Thủy (TD) Tiếng Anh-Duyên

4 Tiếng Anh-Biên Toán-Thịnh Toán-Hiến Toán-Vân HĐTN-T.Nguyên GDTC-Đ.Thủy (TD)

5

4

C

1 Ngữ văn-Tuyết KHTN-Phương TANN-TANN 2 KHTN-Ng.Anh Tiếng Anh-Trinh Ngữ văn-Thủy (V)

2 Tiếng Anh-Biên LS-ĐL-Soa Ngữ văn-Tuyết KHTN-Ng.Anh KHTN-Phương Ngữ văn-Thủy (V)

3 Tiếng Anh-Biên LS-ĐL-Soa Ngữ văn-Tuyết Ngữ văn-Thủy (V) KHTN-Phương TANN-TANN 2
4 Mỹ thuật-Thúy Tiếng Anh-Biên Tiếng Anh-THUỴ AV Ngữ văn-Thủy (V) Toán-Vân Toán-Trung
5

S

1 LS-ĐL-Soa KHTN-Phương Âm nhạc-Nhiên HĐTN-T.Nguyên Toán-Vân KHTN-Ng.Anh
2 LS-ĐL-Soa KHTN-Phương HĐTN-T.Nguyên KNS-KNS 2 Tiếng Anh-Trinh Toán-Trung
3 Tin học-T.Nguyên Ngữ văn-Lan LS-ĐL-Soa Ngữ văn-Thủy (V) Tiếng Anh-Trinh Toán-Trung
4 Âm nhạc-Nhiên TDTC-TDTC 2 LS-ĐL-Soa GDĐP-Vân GDĐP-Lan Ngữ văn-Thủy (V)

5

5

C

1 Ngữ văn-Tuyết TANN-TANN 2 Toán-Hiến GDTC-Trường Ngữ văn-Lan Công nghệ-T.Trang

2 KHTN-Thủy (L) KHTN-Phương Ngữ văn-Tuyết KHTN-Ng.Anh Ngữ văn-Lan STEM-STEM2
3 GDTC-Trường LS-ĐL-Soa KHTN-Thủy (L) STEM-STEM2 Công nghệ-T.Trang KHTN-Ng.Anh
4 LS-ĐL-Soa STEM-STEM2 KHTN-Thủy (L) Công nghệ-T.Trang KHTN-Phương KHTN-Ng.Anh
5

S

1 Toán-Thịnh Công nghệ-T.Trang KHTN-Thủy (L) LS-ĐL-Soa LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL) TDTC-TDTC 2
2 KHTN-Thủy (L) Toán-Thịnh Ngữ văn-Tuyết LS-ĐL-Soa LS-ĐL-L.Huyền (LS-ĐL) KHTN-Ng.Anh
3 KHTN-Thủy (L) GDTC-Trường Ngữ văn-Tuyết KHTN-Ng.Anh TDTC-TDTC 2 Toán-Trung
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C


